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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K1-NC01 Phạm Xuân An 24/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020075

2 K1-NC02 Nguyễn Thị Kim Anh 16/07/1997 Nữ Bình Thuận 1557010010

3 K1-NC03 Trần Thị Trang Đài 18/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020028

4 K1-NC04 Trần Nguyễn Ngọc Diễm 13/07/1997 Nữ Bình Thuận 1550103005

5 K1-NC05 Nguyễn Thị Phương Diễm 20/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103004

6 K1-NC06 Trần Khánh Dung 22/07/1997 Nữ Bình Thuận 1557010012

7 K1-NC07 Nguyễn Thị Bảo Duyên 10/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010013

8 K1-NC08 Nguyễn Thị Thanh Hằng 15/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010041

9 K1-NC09 Võ Thị Hồng Hạnh 29/12/1998 Nữ Hồ Chí Minh 1650103017

10 K1-NC10 Trần Thị Như Hảo 14/05/1997 Nữ Bình Thuận 1557010123

11 K1-NC11 Huỳnh Thị Hảo 07/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550103014

12 K1-NC12 Nguyễn Thị Trung Hiếu 04/11/1996 Nữ Bình Thuận 1450103041

13 K1-NC13 Nguyễn Trung Hiếu 26/12/1997 Nam Bình Thuận 1557010016

14 K1-NC14 Ngô Thị Lê Hiếu 10/12/1983 Nữ Bình Thuận

15 K1-NC15 Nguyễn Mai Huyền 18/10/1997 Nữ Bình Thuận 1550103024

16 K1-NC16 Tạ Văn Khánh 06/11/1996 Nam Bình Thuận 1554010040

17 K1-NC17 Nguyễn Bá Trung Kiên 29/05/1993 Nam Bình Thuận 1154030190

18 K1-NC18 Lê Anh Kiệt 06/06/1997 Nam Bình Thuận 1554030034

19 K1-NC19 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020092

20 K1-NC20 Nguyễn Vũ Lộc 24/10/1997 Nam Bình Thuận 1550103028

21 K1-NC21 Nguyễn Thành Lộc 12/12/1996 Nam Bình Thuận 1554010042

22 K1-NC22 Lê Tiểu Ly 30/11/1983 Nữ Bình Thuận

23 K1-NC23 Nguyễn Thị Anh Ngân 18/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103053

24 K1-NC24 Võ Thị Thanh Ngân 30/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550104020

25 K1-NC25 Lê Thị Minh Ngân 03/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020039

26 K1-NC26 Nguyễn Ngọc Ngân 15/07/1997 Nữ Bình Thuận 1557010059
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27 K1-NC27 Nguyễn Khánh Ngân 21/02/1997 Nam Bình Thuận 1554010047

28 K1-NC28 Nguyễn Thị Nhật Nguyên 26/03/1997 Nữ Bình Thuận 1557010028

29 K1-NC29 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 15/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020041

30 K1-NC30 Nguyễn Trọng Nhân 21/02/1997 Nam Bình Thuận 1550103036

31 K1-NC31 Đỗ Thị Phát Nhanh 26/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554020042

32 K1-NC32 Nguyễn Thị Anh Nhi 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020065

33 K1-NC33 Dương Thị Bích Như 03/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103098

34 K1-NC34 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020099

35 K1-NC35 Trần Thị Ánh Nhung 26/07/1997 Nữ Bình Thuận 1550103099

36 K1-NC36 Lê Thị Kiều Nhung 20/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550104024

37 K1-NC37 Hồ Thị Hồng Nhung 21/04/1996 Nữ Bình Thuận 1457010054

38 K1-NC38 Huỳnh Thị Ngọc Nữ 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550104025

39 K1-NC39 Nguyễn Thị Yến Phi 02/06/1997 Nữ Bình Thuận 1550103040

40 K1-NC40 Bá Xuân Phi 01/02/1994 Nam Bình Thuận 1554030039

41 K1-NC41 Nguyễn Thụy Châu Phi 01/02/1981 Nữ Bình Thuận

42 K1-NC42 Trần Thiện Phú 05/08/1997 Nam Bình Thuận 1557010102

43 K1-NC43 Nguyễn Thành Phúc 06/01/1998 Nam Bình Thuận 1650107018

44 K1-NC44 Phạm Thị Thanh Phương 20/06/1997 Nữ Bình Thuận 1550103042

45 K1-NC45 Lùi Ngọc Thu Phương 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750107036

46 K1-NC46 Huỳnh Ngọc Quý 22/02/1994 Nữ Bình Thuận 1557010033

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 46 thí sinh
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